
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 9  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN VÀ CHĂM SÓC Y KHOA HẠNH 

PHÚC 

Địa chỉ: số161, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phốSóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 1293/ST-GPHĐ. 

Cấp ngày: 26 tháng 7 năm 2024; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: LÂM NGỌC SƯƠNG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 42 người và 

10 nhân viên khác theo danh sách đính kèm 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: TC-HC; NVY-D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN VÀ CHĂM SÓC Y KHOA HẠNH PHÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    / 09  /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian hành 

nghề 
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

chữa bệnh 

khác 

Vị trí, chức 

danh được 

bổ nhiệm 

01 
Bùi Đình 

Công 
002345/ST-CCHN 

Khám bệnh chuyên khoa 

Ngoại - Sản phụ khoa 

Từ 7h- 17 h các 

ngày trong tuần.kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

 

Phòng khám Ngoại 

-  Sản phụ khoa 

Không 

Giám đốc 

Trung tâm 

02 

Lâm 

Ngọc 

Sương 

002364/ST-CCHN 
Khám bệnh nội nhi, Siêu 

âm tổng quát 

Từ 7h -  17h các 

ngày trong tuần. kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

 

Phòng khám Nội –

Nhi, Phòng siêu âm 

Tổng quát 

 

 

Không 

Phó Giám 

đốc, phụ 

trách chuyên 

môn 

03 
Dương 

Thị Phúc 
002128/ST-CCHN ThS. Điều Dưỡng 

Từ 7h -  17h các 

ngày trong tuần.kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

 

Phòng HCTH, 

Phòng tư vấn sức 

khỏe 

 

 

 

Không 

Phó Giám 

đốc phụ 

trách hành 

chính 



04 

Lâm 

Hoàng 

Điểu 

000403/ST-CCHN 
Chuyên Khoa Nội Tổng 

hợp - Điện tim 

Từ 7h -  17h các 

ngày trong tuần.kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

Phòng khám Nội 

tổng hợp, Nôi – Nhi 

và Điện tim 

 

 

Không 

Nhân viên 

05 

Lâm 

Ngọc 

Bích  

006319/ST-CCHN Chuyên Khoa YHCT 

Từ 7h -  17h các 

ngày trong tuần.kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

Phòng khám YHCT  

 

Không 

Nhân viên 

06 

Nguyễn 

Thị Xuân 

Mai 

005444/ST-CCHN 

Đa khoa – Khám bệnh, 

chữa bệnh Sản phụ khoa - 

Chứng nhận: siêu âm sản, 

cấy que tránh thai.  

Từ 7h-17h các 

ngày trong tuần.kể 

cả ngày thứ bảy và 

chủ nhật 

Phòng khám sản 

phụ khoa, phòng 

siêu âm sản, cấy 

que tránh thai. 

Không Nhân viên 

07 Sơn Con  00916/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 

Khoa nội – y học Gia 

đình- Hồi Sức Cấp cứu 

Tổng hợp  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

 Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Phòng khám nội 

tổng hợp – Cấp cứu 

tổng hợp,Điện tâm 

đồ, Siêu âm tổng 

quát 

Trung tâm y 

tế Trần đề 

Nhân viên 

08 

Sơn 

Thanh 

Bông 

005750/ST-CCHN Chuyên khoa ngoại 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h. Các ngày 

nghỉ bù trong tuần( 

làm từ 7h-17h) 

Phòng khám Ngoại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 
Nhân viên 

09 

Tri Thị 

Ánh 

Tuyết 

05196/ST-CCHN Chuyên khoa Da liễu 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

Các ngày nghỉ bù 

Phòng khám 

chuyên khoa da liễu 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

27/2 

Nhân viên 



trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

10 

Phùng 

Thị Bích 

Tuyền 

000232/ST-CCHN 
Chuyên khoa Nội - Nội 

soi 

Từ 6-7h và từ 17h-

20h các ngày trong 

tuần 

Phòng nội soi Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân viên 

11 
Lâm 

Hồng Đào 
03250/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh Đa 

khoa- Siêu âm tim 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Phòng Siêu âm tim Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

12 

Nguyễn 

Thị Kim 

Cương 

005619/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa,          

Chứng nhận: siêu âm sản 

phụ khoa. 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng khám sản 

phụ khoa và phòng 

siêu âm sản Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi 

Nhân 

viên 

13 
Thái Thị 

Liên Phúc 
000070/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa,          

Chứng nhận: siêu âm sản 

phụ khoa.. 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng khám sản 

phụ khoa và phòng 

siêu âm sản Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi 

Nhân 

viên 



14 
Ông Đức 

Quang 

005733/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa gây mê hồi 

sức 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng nội soi, 

phòng tiểu phẫu, 

phòng bó bột Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 

15 
Lý Thị 

Mỹ Ánh 
04360/ST- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội -      

Chứng nhận: Hồi sức cấp 

cứu,siêu âm, tổng quát, 

điện tim 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng cấp cứu, 

phòng siêu âm tổng 

quát, điện tim Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 

16 
Nguyễn 

Thế Vân 

000270/ST- 

CCHN 

Khám chữa bệnh Nội 

khoa Tổng hợp        

Chứng nhận: Nội sọi tiêu 

hóa - Tiêm khớp, tiêm mô 

quanh gân 

Từ 11giờ - 13 giờ 

và từ 17 giờ - 20 

giờ các ngày trong 

tuần và ngày thứ 

bảy, chủ nhật 

Phòng khám Nội, 

Tiêm khớp và Nội 

soi tiêu hóa 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 

17 

Lâm Thị 

Ngọc 

Hiền 

000277/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội,                     Chứng 

nhận: siêu âm tổng quát, 

nội soi điện tim. 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

Phòng khám Nội, 

Nội sọi, Siêu âm, 

Điện tim 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 



17h) 

18 
Phan Hữu 

Mai 
04528/ST- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng khám Nội 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 

19 

Hứa Lâm 

Phương 

Ngọc 

000119/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp – Hồi sức Cấp cứu, 

nội sôi điện tim, siêu âm 

tổng quát, siêu âm tim 

mạch máu. 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h ngày làm 

việc  

Hành chánh và Các 

ngày nghỉ bù trong 

tuần( làm từ 7h-

17h) 

Phòng cấp cứu – 

Nội soi, điện tim – 

Siêu âm Tổng quát- 

siêu âm Tim , mạch 

máu 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân 

viên 

20 
Thạch Thị 

Linh Đa 

3500/CCHN-D-

SYT-CT 

Cấp phát thuốc theo đơn 

và bán lẻ thuốc 
Từ 7h -  17h 

Quầy thuốc trung 

tâm  

 

Không 

Phụ trách 

quản lý dược 

21 

Phạm Thị 

Vân 

Khánh 

000212/ST-CCHN 
Chuyên Khoa Xét 

Nghiệm 
Từ 7h -  17h 

Phòng Xét nghiệm 

tổng hợp 

Không 
Trưởng P. 

XN 

22 

Lê Thị 

Ngọc 

Như Ý 

000074/ST-CCHN 
Chuyên Khoa Xét 

Nghiệm 
Từ 7h -  17h 

Phòng Xét Nghiệm Không 

Nhân viên 



23 
Hồ Hải 

Đăng 
001176/ST-CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

Nghiệm  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Phòng Xét Nghiệm Trung tâm y 

tế Long Phú 

Nhân viên 

24 

Quách 

Thị Bảo 

Trân 

000076/ST-GPHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh Y 

học 
Từ 7h -  17h 

Phòng Chẩn Đoán 

Hình ảnh 

Không 

Nhân viên 

25 
Hồ Quang 

Cường  
003874/ST-CCHN 

Kỹ thuật viên Hình ảnh Y 

học 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Phòng Chẩn Đoán 

Hình ảnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

26 

Nguyễn 

Thị Minh 

Trúc 

000206/ST-CCHN 
Cử nhân KTY Chuyên 

ngành chẩn đoán hình ảnh 

Từ 7giờ - 11 giờ và 

từ 13 giờ - 17 giờ 

các ngày nghỉ bù 

trong tuần và ngày 

thứ bảy, chủ nhật 

Phòng Chẩn đoán 

hình ảnh Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi 

Nhân viên 

27 
Danh Thị 

Mô Ra 
002251/ST-CCHN Điều dưỡng Từ 7h -  17h 

Phòng hành chánh 

tổng hợp 

Không Điều dưỡng 

trưởng 

28 
Trương 

Hớn Lộc  
003532/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT 
Từ 7h -  17h 

KTV Phòng: 

YHCT- Vật lý trị 

liệu- PHCN 

Không 

Nhân viên 



29 

Nguyễn 

Thanh 

Mãi 

0016218/HCM-

CCHN 

Điều dưỡng - Kỹ thuật 

viên bó bột nắn xương 
Từ 7h -  17h 

KTV Phòng bó bột-

Phòng khám ngoại 

Không 

Nhân viên 

30 
Hà Văn 

Thành  

002947/KG-

CCHN 

Điều dưỡng, thực hành 

nội soi tiêu hóa cơ bản 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Điều dưỡng dụng 

cụ nội soi tiêu hóa 

cơ bản 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Kiên Giang Nhân viên 

31 
Đỗ Ngọc 

Thùy  

0002674/ST-

CCHN 
Hộ sinh  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần ( làm từ 

7h-17h) 

Phòng khám Sản - 

Phụ khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Nhân viên 

32 

Nguyễn 

Ngọc 

Điệp 

003230/ST-CCHN Hộ sinh Từ 7h-17h 

Phòng khám Sản - 

Phụ khoa 

Không 

Nhân viên 

33 
Trần Thị 

Dúng 
00721/ST-CCHN Cử nhân điều dưỡng 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Nhân viên 

34 
Sơn Thị 

Ngọc Đan  
002721/ST-CCHN Điều đưỡng 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân viên 



trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

35 
Đỗ Trúc 

Linh  
002004/ST-CCHN Điều đưỡng 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

36 

Dương 

Thanh 

Diệu  

001449/ST-CCHN Điều dưỡng  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

37 

Nguyễn 

Thị Trà 

My 

005953/ST-CCHN Cử Nhân Điều Dưỡng 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng 

Nhân viên 

38 

Trần 

Quốc 

Thắng 

006323/ST-CCHN Cao Đẳng Điều Dưỡng 

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Ngày làm 

việc hành 

chánh và 

ngày trực 

trong tuần tại 

bệnh viện Đa 

Khoa, tỉnh 

Sóc Trăng 

Nhân viên 



39 
Sơn Thị 

Mỹ Lệ 
001678/ST-CCHN Cao đẳng Điều dưỡng  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

40 

Huỳnh 

Đức 

Thịnh  

004656/ST-CCHN Cao đẳng Điều dưỡng  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

41 
Kiêm Thị 

Bé Thảo  
004744/ST-CCHN Cao đẳng Điều dưỡng  

Từ 11h-13h và từ 

17h-20h 

   Các ngày nghỉ bù 

trong tuần( làm từ 

7h-17h) 

Chăm sóc người 

bệnh 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc 

Trăng Nhân viên 

42 

Phạm Thị 

Cẩm 

Khoa 

000067/ 

ST-GPHN 
Cao đẳng Điều dưỡng Từ 7h – 17h 

Chăm sóc người 

bệnh 

Không 

Nhân viên 

2. Danh sách người hành nghề khác 

Stt Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

Có làm việc tại 

cơ sở khác 

Ghi 

chú 

43  Trương Tấn Đạt  Đại Học Kế toán  
Từ 11giờ - 13 giờ và từ 17 giờ - 20 giờ các ngày 

trong tuần và ngày thứ bảy, chủ nhật 

 Kế toán trưởng Cơ sở tư 

vấn thuế 

Nhân 

viên 

 
 

44  Tôn Thị Phi  Cao đẳng Kế toán Từ 7h -  17h  Kế toán viên, thực Không Nhân 



Yến /Cao đẳng Dược tập Dược viên 

45 
Huỳnh Ngọc 

Trân  
Trung cấp Kế toán  Từ 7h -  17h 

Nhân viên CSKH Không Nhân 

viên 

46 
Trần Phước 

Thảo 

Trung Học Phổ 

Thông 
Từ 7h -  17h 

Nhân viên xử lý 

dụng cụ 

Không Nhân 

viên 

47 
Thạch Minh 

Điền 
Y sỹ Từ 7h – 17h 

Nhân viên dụng cụ 

phòng PHCN 

Không Nhân 

viên 

48 
Ong Thị Xuân 

Nguyên 
Cao đẳng Dược Từ 7h – 17h 

Nhân viên thực tập 

dược 

Không Nhân 

viên 

49 
Nguyễn Thúy 

Huyền 
Cao đẳng Dược Từ 7h – 17h 

Nhân viên thực tâp 

dược 

Không Nhân 

viên 

50 
Trần Hoàng 

Thành  
Lái xe Hạng D Từ 7h -  17h Nhân viên tài xế 

Không Nhân 

viên 

51 
Nguyễn Thanh 

Trường 
Lái xe hạng B2 Từ 7h -  17h Nhân viên tài xế 

Không Nhân 

viên 

52 
Nguyễn Thị 

Ngọc Sương  
 Từ 6h – 16h Hộ lý 

Không Nhân 

viên 
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